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Hải Phòng, ngày 21 tháng 7 năm 2026 

TỜ TRÌNH 

Về việc Ban hành bổ sung, sửa đổi mã định danh cho các cơ quan, đơn vị 

hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng 
_________________________________ 

 

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân thành phố 

 

Căn cứ Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia 

sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương; Quyết định số 09/2025/QĐ-TTg ngày 

14/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 20/2020/QĐ-

TTg ngày 22 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về mã định danh điện 

tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa 

phương; 

Căn cứ Công văn số 4969/VPCP-KSTT ngày 06/8/2022 của Văn phòng 

Chính phủ về việc hướng dẫn chuyển đổi mã định danh điện tử cơ quan, tổ chức 

theo Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg trên Trục liên thông văn bản quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 3889/QĐ-UBND ngày 26/9/2025 của Uỷ ban nhân 

dân thành phố về việc ban hành bổ sung, sửa đổi mã định danh cho các cơ quan, 

đơn vị hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn thành phố Hải 

Phòng; 

Căn cứ Quyết định số 778/QĐ-UBND ngày 03/3/2026 của Uỷ ban nhân 

dân thành phố về việc Ban hành bổ sung, sửa đổi mã định danh cho các cơ quan, 

đơn vị hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng; 

Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo và trình Uỷ ban nhân dân thành phố 

xem xét, bổ sung, điều chỉnh mã định danh của các cơ quan, đơn vị như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT VÀ THẨM QUYỀN BAN HÀNH 

Căn cứ Khoản 1, Điều 10 Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 

của Thủ tướng Chính phủ về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục 

vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương, quy định: “Trách nhiệm 

của các cơ quan, tổ chức cấp 1 quy định tại Điều 4 quyết định này có trách nhiệm 

VĂN PHÒNG UBND TP HẢI PHÒNG

Số: ...............................58553
Ngày: ............................30/07/2026ĐẾN

Chuyển: .....................................
Số và ký hiệu HS: .......................

ĐƠN VỊ CHỦ THAM
TRÌ GIA

CT Đ.T.Trung x
PCT TT L.A.Quân x
PCT V.T.Phụng x
PCT L.T.Kiên x
PCT N.M.Hùng x
PCT T.V.Quân x
PCT H.M.Cường x
Q.CVP N.H.Long x
PCVP T.V.Thiện
PCVP N.T.Hùng x
PCVP P.A.Tuấn
PCVP P.H.Hoàng
PCVP T.N.Hưng
P. NV&KT,GS
P. NC
P. NN&MT
P. TC
P. TH
P. VX x
P. XD&CT
Ban TCDTP
P. HC-QT
TTPVHCCTP
TTHN&NKTP
Cổng TTĐTTP
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xây dựng, lưu trữ, quản lý hệ thống mã định danh điện tử của mình theo quy định 

của pháp luật và cập nhật chia sẻ dữ liệu với Bộ Thông tin và Truyền thông.” 

Căn cứ Khoản 2 Điều 4 Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 

của Thủ tướng Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương là cơ quan, tổ chức cấp 1, vì vậy thẩm quyền ban hành quyết định về việc 

điều chỉnh, bổ sung mã định danh điện tử các cơ quan, đơn vị, địa phương trên 

địa bàn thành phố là Uỷ ban nhân dân thành phố. 

Hiện nay, một số cơ quan, địa phương, đơn vị đã chia tách, sáp nhập hoặc 

thành lập mới chưa được cấp mã định danh điện tử. 

Do vậy để đảm bảo yêu cầu kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan, đơn 

vị thuộc diện thành lập mới, sáp nhập, giải thể trên địa bàn thành phố, cần thiết 

phải ban hành mã định danh điện tử của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành 

phố. 

II. NỘI DUNG BAN HÀNH MÃ ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ CÁC CƠ 

QUAN, ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ 

Căn cứ Quyết định số 3889/QĐ-UBND ngày 26/9/2025 của Uỷ ban nhân 

dân thành phố về việc ban hành bổ sung, sửa đổi mã định danh cho các cơ quan, 

đơn vị hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn thành phố Hải 

Phòng; 

Căn cứ Quyết định số 778/QĐ-UBND ngày 03/3/2026 của Uỷ ban nhân 

dân thành phố về việc Ban hành bổ sung, sửa đổi mã định danh cho các cơ quan, 

đơn vị hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng, 

Sở Khoa học và Công nghệ có Văn bản số 2742/SKHCN-CNTT ngày 

30/6/2026 đề nghị các sở, ban, ngành thành phố, Uỷ ban nhân dân các xã, phường, 

đặc khu rà soát, bổ sung thông tin mã định danh điện tử. 

Đến ngày 20/7/2026, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổng hợp thông tin đề 

xuất danh sách mã định danh của các cơ quan, đơn vị, địa phương, cụ thể như sau: 

- Số lượng mã định danh điện tử đề xuất cấp mới: 119 mã định danh điện tử; 

- Số lượng mã định danh điện tử đề xuất thay đổi thông tin: 34 mã định 

danh điện tử; 

- Số lượng mã định danh điện tử đề xuất đóng: 16 mã định danh điện tử. 
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Sở Khoa học và Công nghệ đã tổng hợp, rà soát bổ sung mã định danh điện 

tử của các đơn vị và xây dựng dự thảo Ban hành bổ sung, sửa đổi mã định danh 

cho các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng, 

kính trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, phê duyệt (Có dự thảo Quyết định 

và Phụ lục danh sách mã định danh điện tử kèm theo)./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT H.M.Cường (để b/c); 

- VP UBND TP; 

- Các Sở, ban, ngành, thành phố; 

- UBND các địa phương; 

- PGĐ N.M.Kha; 

- Lưu: VT, CNTT. 

KT. GIÁM ĐỐC  

                PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Kha 
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